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A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) - Khoanh tròn vào chữ trước kết quả đúng
Câu 1. Em hãy chỉ ra biểu tượng nào là biểu tượng của chương trình vẽ (Paint). (Mức 1)
[image: ][image: folder-icon-512x512][image: 20170724200624-microsoft-paint-rip][image: ]   
A.                          B                                                  C                                                      	D                                                                                                                                                                                     

 Câu 2. Để tắt máy tính, em chọn? (Mức 3)
A.Sleep		B. Hibernate		C. Restart	 	D. Shutdown
Câu 3. Đâu là công cụ tô màu?(Mức 1)
A. [image: tô màu]                      B. [image: bút vẽ]                       C. [image: tẩy]                 D. Tất cả đều sai          
Câu 4. Để thay đổi độ dày nét vẽ ta nháy chuột vào đâu ?(Mức 1)
A. [image: dán]                       B. [image: fill]                      C.  [image: độ day]                    D. [image: sao chep mau]
Câu 5. Để xoá thư mục em thực hiện: (Mức 2)
    A. Nháy chuột trái chọn thư mục -> nhấn phím Delete.
    B.  Nháy chuột trái chọn thư mục -> nhấn phím Enter.                              
    C. Nháy chuột trái chọn thư mục -> nhấn phím Shift.                               
    D. Nháy chuột trái chọn thư mục -> nhấn phím Alt.     
Câu 6. Em hãy sắp xếp các bước tạo thư mục theo thứ tự lần lượt từ 1-3 sao cho phù hợp?(Mức 3)
1. Gõ tên thư mục vào ô New Folder rồi nhấn phím Enter.
2. Nháy chọn New rồi chuột chọn Folder.
3. Nháy nút phải chuột lên màn hình nền

A. 2-1-3	   	 B. 3-1-2			C.3-2-1		D. 1-3-2
 Câu 7.  Đâu là công cụ vẽ đường cong?(Mức 1)
A. [image: ]		B.[image: ]		C.[image: ]	 	D. [image: ]
Câu 8. Khi ngồi máy tính, khoảng cách từ màn hình đến mắt cách nhau bao nhiêu?(Mức 2)
A. 50-70cm		B. 35-60cm		C. 50-80cm		D. 40-80cm
Câu 9. Bộ phận nào trong máy tính giúp hiển thị kết quả làm việc?(Mức 2)
A. Màn hình		B. Chuột		C. Thân máy		D. Bàn phím
Câu 10. Các phím dưới đây là hàng phím nào?(Mức 1)
Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P
A. Hàng phím dưới	   B. Hàng phím cơ sở     C. Hàng phím trên	D. Hàng phím số
Câu 11. Máy tính để bàn có mấy bộ phận chính?(Mức 1)
A.1		B. 2			C. 3		D. 4
Câu 12. Chuột máy tính gồm những bộ phận nào?(Mức 1)
A. Nút trái – Nút phải 			C. Nút trái – Con lăn
B. Nút trái – Nút phải – Bánh lăn		D. Nút phải – Con lăn
Câu 13. Trong Paint để vẽ được đường cong em thực hiện mấy bước: (Mức 1)
A. 2		B. 3			C. 4			D. 5
Câu 14. Các trình duyệt web là?(Mức 1)
A. [image: 37805170ie]                      B. [image: 4736dc1df6f86e998522f5184018574ef44acafc]                    C. [image: unnamed]             D. Tất cả đều đúng

B. TỰ LUẬN (3điểm)

Câu 1.(1 điểm)  Em hãy kể các phím thuộc hàng phím cơ sở. (Mức 4)
….…………………………………………………………………………………………
….………………………………… ………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
Câu 2.(2 điểm) Nối cột A với cột B sao cho đúng chức năng của công cụ trong phần mềm Paint.(Mức 2)

	Cột A
	Cột B

	[image: bút chì]
	Công cụ tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ

	[image: chọn select]
	Công cụ sao chép hình

	[image: copy]
	Công cụ dán hình

	[image: past]
	Công cụ chọn Select



ĐÁP ÁN MÔN TIN HỌC
A. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
	Câu 1
	B
	Câu  8
	C

	Câu 2
	D
	Câu 9
	A

	Câu 3
	A
	Câu 10
	C

	Câu 4
	C
	Câu 11
	D

	Câu 5
	A
	Câu 12
	B

	Câu 6
	A
	Câu 13
	C

	Câu 7
	A
	Câu 14
	D


B. TỰ LUẬN (3điểm)
Câu 1.  Em hãy kể các phím thuộc hàng phím cơ sở. (1 điểm)
….……………A, S, D, F, G, H, J, K, L…………………………………………………
Câu 2: Nối cột A với cột B sao cho đúng chức năng của công cụ trong phần mềm Paint. (2 điểm)
	Cột A
	Cột B

	[image: bút chì]
	Công cụ vẽ bút chì

	[image: chọn select]
	Công cụ sao chép hình

	[image: copy]
	Công cụ dán hình

	[image: past]
	Công cụ chọn Select



















[bookmark: _GoBack]MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA …TIN HỌC…. HỌC KÌ I  LỚP 3
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng điểm và tỷ lệ % 

	
	
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	Tổng
	TL

	Làm quen với máy tính
	Số câu
	4
	
	3
	
	2
	
	
	1
	10
	

	
	Số điểm
	 2.0  
	
	 1.5  
	
	 1.0  
	
	
	 1.0  
	 5.5  
	55%

	Em tập vẽ
	Số câu
	5
	
	
	1
	
	
	
	
	6
	

	
	Số điểm
	 2.5  
	
	
	 2.0  
	
	
	
	
	 4.5  
	45%

	Tổng
	Số câu
	9
	0
	3
	1
	2
	0
	0
	1
	16
	

	
	Số điểm
	4.5
	0
	1.5
	2
	1
	0
	0
	1
	10
	100%

	
	Tỷ lệ %
	45%
	0%
	15%
	20%
	10%
	0%
	0%
	10%
	100%
	

	
	Tỷ lệ theo mức
	45%
	35%
	10%
	10%
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